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TIẾT 19- CHỦ ĐỀ 5:  ĐỊA LÍ KINH TẾ TỈNH LÀO CAI (Tiết 1)

I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Nêu được những nét chính về tình hình kinh tế tỉnh Lào Cai (quy mô và tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu.
* HS khá, giỏi 
- Hiểu được những ảnh hưởng, tác động của dân cư và tác động của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Lào Cai.
* HSHHN:  HS thực hiện được:
- Chép bài vào vở.
- Trả lời một số câu hỏi ở mức nhận biết phù hợp với năng lực HS (trong một số tiết học chủ đề Địa Lý ở Mục I)
2. Phẩm chất
- Yêu quê hương, có ý thức trách nhiệm, hành động đúng đắn trong việc học tập và rèn luyện bản thân để góp phần xây dựng, phát triển địa phương.
* Tích hợp môn địa lí
- Giới thiệu Lào Cai có vị trí quan trọng về kinh tế 
II. Thiết bị dạy học
1. GV: Ti vi, máy tính
2. HS: Chuẩn bị bài theo nội dung hướng dẫn
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức (1p)
2. Kiểm tra bài cũ (4p) Kiểm tra tài liệu, đồ dùng học tập
3. Tổ chức các hoạt động
Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế, hứng thú cho học sinh
b. Tổ chức thực hiện.
	Gv chiếu một số câu hỏi khởi động về kinh tế tỉnh Lào Cai, giúp kích thích tư duy và tạo sự hứng thú cho người tham gia trò chơi:
1. Câu hỏi 1: Lào Cai là tỉnh thuộc vùng nào của Việt Nam?
· A) Miền Bắc
· B) Miền Trung
· C) Miền Nam
· D) Tây Nguyên
2. Câu hỏi 2: Lào Cai có điểm mạnh gì trong nền kinh tế hiện nay?
· A) Công nghiệp chế biến thực phẩm
· B) Du lịch và thương mại biên giới
· C) Nông nghiệp trồng cây lúa
· D) Đánh bắt hải sản
3. Câu hỏi 3: Tỉnh Lào Cai nổi tiếng với loại cây trồng nào?
· A) Cà phê
· B) Chè
· C) Lúa gạo
· D) Cam
4. Câu hỏi 4: Lào Cai có cửa khẩu quốc tế nào quan trọng trong việc phát triển kinh tế?
· A) Cửa khẩu Lạng Sơn
· B) Cửa khẩu Móng Cái
· C) Cửa khẩu Lào Cai
· D) Cửa khẩu Hạ Long
5. Câu hỏi 5: Ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh Lào Cai hiện nay là gì?
· A) Khai khoáng và chế biến khoáng sản
· B) Sản xuất điện tử
· C) Dệt may
· D) Ô tô
6. Câu hỏi 6: Tốc độ tăng trưởng GDP của Lào Cai trong những năm qua ước tính khoảng bao nhiêu phần trăm mỗi năm?
· A) 5-6%
· B) 8-9%
· C) 10-12%
· D) 15-20%
7. Câu hỏi 7: Lào Cai nổi tiếng với địa danh du lịch nào?
· A) Vịnh Hạ Long
· B) Đà Lạt
· C) Sa Pa
· D) Nha Trang
8. Câu hỏi 8: Trong cơ cấu kinh tế, ngành nào có tỷ trọng giảm dần ở Lào Cai trong những năm qua?
· A) Nông nghiệp
· B) Công nghiệp
· C) Dịch vụ
· D) Khai khoáng
9. Câu hỏi 9: Lào Cai có lợi thế phát triển kinh tế nhờ vào yếu tố nào?
· A) Địa hình bằng phẳng
· B) Vị trí gần biên giới Trung Quốc
· C) Hệ thống cảng biển
· D) Nguồn tài nguyên dầu khí
10. Câu hỏi 10: Các ngành nào đang đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế tỉnh Lào Cai hiện nay?
· A) Nông nghiệp và khai thác thủy sản
· B) Công nghiệp khai khoáng và du lịch
· C) Sản xuất chế phẩm từ thực phẩm
· D) Thương mại và giáo dục
Gv chiếu lần lượt đáp án cho các câu hỏi khởi động về kinh tế tỉnh Lào Cai:
1. Câu hỏi 1: Lào Cai là tỉnh thuộc vùng nào của Việt Nam?
· Đáp án: A) Miền Bắc
2. Câu hỏi 2: Lào Cai có điểm mạnh gì trong nền kinh tế hiện nay?
· Đáp án: B) Du lịch và thương mại biên giới
3. Câu hỏi 3: Tỉnh Lào Cai nổi tiếng với loại cây trồng nào?
· Đáp án: B) Chè
4. Câu hỏi 4: Lào Cai có cửa khẩu quốc tế nào quan trọng trong việc phát triển kinh tế?
· Đáp án: C) Cửa khẩu Lào Cai
5. Câu hỏi 5: Ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh Lào Cai hiện nay là gì?
· Đáp án: A) Khai khoáng và chế biến khoáng sản
6. Câu hỏi 6: Tốc độ tăng trưởng GDP của Lào Cai trong những năm qua ước tính khoảng bao nhiêu phần trăm mỗi năm?
· Đáp án: B) 8-9%
7. Câu hỏi 7: Lào Cai nổi tiếng với địa danh du lịch nào?
· Đáp án: C) Sa Pa
8. Câu hỏi 8: Trong cơ cấu kinh tế, ngành nào có tỷ trọng giảm dần ở Lào Cai trong những năm qua?
· Đáp án: A) Nông nghiệp
9. Câu hỏi 9: Lào Cai có lợi thế phát triển kinh tế nhờ vào yếu tố nào?
· Đáp án: B) Vị trí gần biên giới Trung Quốc
10.  Câu hỏi 10: Các ngành nào đang đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế tỉnh Lào Cai hiện nay?
· Đáp án: B) Công nghiệp khai khoáng và du lịch
GV: Những câu hỏi này giúp HS tham gia trò chơi hiểu thêm về tình hình kinh tế của tỉnh Lào Cai!
GV giới thiệu: Tích hợp môn địa lí
Nằm sát biên giới Trung Quốc, ở phía thượng nguồn sông Hồng và là cửa ngõ phía Tây Bắc của Tổ quốc, Lào Cai có vị trí quan trọng về kinh tế, nhờ huy động và khai thác được các nguồn lực, cùng với ý trí quyết tâm, phấn đấu vươn lên, những năm vừa qua, bộ mặt kinh tế của tỉnh có nhiều khởi sắc. Vậy kinh tế Lào Cai có đặc điểm, vị thế như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong tiết học hôm nay.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (30p)
a. Mục tiêu: 
- Nêu được những nét chính về tình hình kinh tế tỉnh Lào Cai (quy mô và tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu).
b. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của GV&HS
	Nội dung cần đạt

	Gv giao cho HSHHN: 
- Chép bài vào vở.
- HS đọc thông tin SHD/T48
HSHĐCĐ (3 phút) báo cáo, chia sẻ
H: Dựa vào thông tin mục 1, em hãy cho biết đặc điểm về quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Lào Cai?
HS báo cáo, chia sẻ.
GV nhận xét, chốt kiến thức:










GV mở rộng: Lào Cai là một trong những tỉnh liên tục đứng ở vị trí tốp đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong bảng xếp hạng những năm gần đây. Trong bảng xếp hạng về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2011, tỉnh Lào Cai xếp ở vị trí thứ 1/63 tỉnh thành.
        Năm 2020, Lào Cai là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 55 về số dân, xếp thứ 45 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ trong 15 trong 16 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 11 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 730.420 người dân[10], GRDP đạt 49.310 tỉ đồng (tương ứng với 2,14 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 76,29 triệu đồng (tương ứng với 3.317 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,55%.

- HS đọc thông tin SGK/T49
HS HĐCĐ  (5 phút) trả lời câu hỏi:
Dựa vào thông tin mục 2, em hãy trình bày sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Lào Cai.
- HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi
GV: Gọi các nhóm lên trình bày, chia sẻ
GV nhận xét, chốt kiến thức:









- GV kiểm soát vở ghi HS học HN
	I. Khái quát chung
1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế.








- Những năm qua, kinh tế tỉnh Lào Cai tăng trưởng khá cao và ổn định, đứng hàng đầu trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ cũng như cả nước.
- Riêng năm 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh đạt 6,7 %, trong đó nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 6,5%, công nghiệp và xây dựng tăng 12,8%, dịch vụ tăng 1,6%.
- Quy mô GDP của tỉnh tăng liên tục qua các năm và đứng thứ tư trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và đứng thứ 45 trong cả nước ( năm 2020).




















2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 








- Cơ cấu ngành kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Tuy nhiên, mức độ chuyển dịch cơ câu ngành kinh tế còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
- Cơ cấu thành phần kinh tế cũng có những chuyển biến, phù hợp với đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta.


	4. Củng cố- HD học bài      (5’)
	- GV hệ thống hoá lại nội dung kiến thức cơ bản của phần I: Khái quát về tình hình kinh tế tỉnh Lào Cai (quy mô và tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu.
	- Soạn bài mới: Chủ đề 5 (Tiết 2): II. Nông lâm nghiệp và thuỷ sản.
-------------------------------------------
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TIẾT 20- CHỦ ĐỀ 5:  ĐỊA LÍ KINH TẾ TỈNH LÀO CAI (Tiết 2)

I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Nêu được vai trò của ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; trình bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ở tỉnh Lào Cai.
* HS khá, giỏi 
- Hiểu được những ảnh hưởng, tác động của dân cư và tác động của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Lào Cai.
* HSHHN:  HS thực hiện được:
- Chép bài vào vở.
- Trả lời một số câu hỏi ở mức nhận biết phù hợp với năng lực HS (trong một số tiết học chủ đề Địa Lý ở Mục II)
2. Phẩm chất
- Yêu quê hương, có ý thức trách nhiệm, hành động đúng đắn trong việc học tập và rèn luyện bản thân để góp phần xây dựng, phát triển địa phương.
II. Thiết bị dạy học
1. GV: Ti vi, máy tính
2. HS: Chuẩn bị bài theo nội dung hướng dẫn
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức (1p)
2. Kiểm tra bài cũ (4p) 
H. Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế tỉnh Lào Cai?
 3. Tổ chức các hoạt động
Hoạt động 1: Mở đầu (3 phút)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế, hứng thú cho học sinh, tạo vấn đề vào chủ đề.
b. Tổ chức thực hiện.
Lớp trưởng cho các bạn chơi trò chơi: Hỏi đáp nhanh
 H: 
- Các em có biết Lào Cai nổi tiếng với loại cây trồng, vật nuôi nào không?
- Gia đình các em có ai làm nông nghiệp không? Nếu có thì gia đình em trồng cây gì, nuôi con gì?
- Tại sao ruộng bậc thang lại phổ biến ở Lào Cai và vùng núi cao?
Sau khi học sinh đã tham gia trò chơi và trả lời các câu hỏi, giáo viên dẫn dắt vào bài học:
Lào Cai không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đẹp mà còn có nền nông nghiệp đa dạng và đặc trưng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá nền nông nghiệp của Lào Cai, tìm hiểu về những cây trồng, vật nuôi phổ biến, cũng như những nét đặc trưng trong kỹ thuật canh tác của người dân nơi đây.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (30p)
a. Mục tiêu: 
- Nêu được vai trò của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ở tỉnh Lào Cai.
b. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của GV&HS
	Nội dung cần đạt

	Gv giao cho HSHHN: 
- Chép bài vào vở.
- HS đọc thông tin SHD/T50
HSHĐCĐ (3 phút) báo cáo, chia sẻ
H: Em hãy vai trò của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đối với tỉnh Lào Cai?
HS báo cáo, chia sẻ.
GV nhận xét, chốt kiến thức:










- HS đọc thông tin SHD/T50,51,52,53
HS hoạt động nhóm  (5 phút) trả lời câu hỏi:
+ Nhóm 1,3,5: Dựa vào thông tin mục a trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành trồng trọt tỉnh Lào Cai.
Kể tên các loại cây trồng chủ yếu ở địa phương nơi em sinh sống, cho biết vai trò của cây trồng đó đối với địa phương em.
+ Nhóm 2,4,6:  Dựa vào thông tin mục b trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành chăn nuôi tỉnh Lào Cai
Kể tên các loại vật nuôi ở nơi em sống, việc chăn nuôi đó có những thay đổi ra sao trong những năm gần đây.
- HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi
GV: gọi các nhóm lên trình bày, chia sẻ
GV nhận xét, chốt kiến thức:




















- GV kiểm soát vở ghi HS học HN
H: Nhà em có SX nông nghiệp không? 
	II. Nông, lâm nghiệp và thủy sản
1. Vai trò






- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người
- Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến
- Sản xuất ra nhiều mặt hàng để xuất khẩu thu ngoại tệ
- Thu hút số lượng lớn người lao động
- Góp phần giữ ổn định xã hội
- Giữ cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường.
2. Nông nghiệp


















- Ngành trồng trọt tỉnh Lào Cai có cơ cấu cây trồng đa dạng, bao gồm cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây rau đậu và cây dược liệu. 
+ Sản xuất lương thực, đặc biệt là lúa gạo, đóng vai trò quan trọng nhất, với diện tích, năng suất và sản lượng ngày càng tăng. 
+ Bên cạnh đó, tỉnh Lào Cai cũng đang hình thành các vùng sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả và rau đậu có giá trị kinh tế cao.
- Ngành chăn nuôi cũng đang phát triển theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn như thiên tai, dịch bệnh. 
- Tổng thể, nền nông nghiệp Lào Cai đang có những hướng đi mới, trong đó sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những hướng quan trọng.


4. Củng cố- HD học bài  (5’)
	H: Khái quát đặc điểm chung nhất về vai trò của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, trình bày tình hình phát triển và phân bố các ngành nông nghiệp ở tỉnh Lào Cai?
- Học thuộc các nội dung đã tìm hiểu trong chủ đề 
- Soạn bài mới: Chủ đề 5 Tiết 3

Duyệt của TCM
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